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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Dự án: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THCS Ngọc Thiện, 
xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, được UBND xã Ngọc Thiện phê duyệt tại Quyết 
định số  4479/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 với một số thông tin về dự án như sau:  

- Tên Chủ đầu tư: Phòng Văn hoá – Xã hội xã Ngọc Thiện 
- Tên dự án: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THCS Ngọc 

Thiện, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh. 

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 
- Địa điểm xây dựng: Thôn Đồi Giềng, Xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

        - Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ  

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027. 

* Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu: 
1.1. Khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ: 
a) Kiến trúc:  
- Thiết kế theo tiêu chuẩn nhà cấp III. Mặt bằng hình chữ L diện tích xây 

dựng khoảng 790 m2, tổng diện tích sàn khoảng 2.350 m2; Bước gian 3,6m, 3,9m, 
4,2m, 4,5m, 02 gian cầu thang rộng 4,5m; Khẩu độ 7,2m, hành lang phía trước 
rộng 2,4m (tim trục định vị). Công trình gồm 03 tầng, trong đó: Các tầng cao 
3,6m, mái cao 2,5m, nền tầng 1 cao hơn sân hoàn thiện 0,45m; chiều cao công 
trình 13,75m (từ nền sân hoàn thiện tới đỉnh mái). Giao thông theo phương đứng 
bằng 02 cầu thang bộ; 

- Tường chịu lực xây gạch BTKN mác 100, vữa xi măng mác 75, trát vữa xi 
măng mác 75, trát trần vữa xi măng mác 75, hoàn thiện lăn sơn trực tiếp, mái lợp 
tôn dày 0,4mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x80x1,4mm. 

- Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, cửa đi cửa sổ dùng cửa nhôm hệ kính 
an toàn dày 6,38mm, hoa sắt inox 304 dày 1,2mm. 

- Nền nhà vệ sinh chống thấm bằng màng chống thấm dày 3mm vén lên 
tường 200mm sau đó lát gạch ceramic chống trơn kích thước 300x300mm, ốp 
tường bằng gạch Ceramic 300x600mm. Lan can hành lang, cầu thang dùng inox 
304, bậc thang, bậc tam cấp được ốp đá granit. Trần được sơn mầu trắng vén 
xuống tới đáy dầm khung, sê nô, mái phần không có mái tôn được chống thấm 
bằng màng chống thấm dày 3mm sau đó láng vữa xi măng tạo dốc. 

b) Kết cấu:  
- Bê tông móng, cột, dầm, giằng, sàn mác 250. 
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- Cốt thép: D<10 dùng thép CB240-T; 16>D>=10 dùng thép CB300-V; 
D>=16 dùng thép CB400-V 

- Giải pháp kết cấu móng: Hệ móng sử dụng móng băng BTCT kích thước 
các móng rộng lần lượt là 1000,1200,1400mm; cao 600mm 

- Giải pháp kết cấu phần thân công trình: Hệ kết cấu theo phương đứng bao 
gồm: Công trình có 3 tầng. Nên đơn vị thiết kế lựa chọn phương án cột chịu tải 
trọng đứng với kích thước cột 220x220, 400x220. Dầm chính chọn tiết diện 
220x600, dầm phụ 220x350. Hệ kết cấu theo phương ngang: Hệ sàn tầng 1 đến 
tầng 3 dày 120mm.  

c) Cấp điện, chống sét: Toàn bộ hệ thống thiết bị điện trong nhà được lắp 
ngầm, cáp điện và dây dẫn dùng loại lõi đồng cách điện PVC vỏ nhựa đi ngầm 
trong tường, sàn hoặc trên trần phụ; hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led. Hệ thống 
chống sét sử dụng giải pháp chống sét cổ điển kiểu Franklin, hệ thống kim thu sét 
d16 đỉnh mái qua hệ thống dây thu sét d12 và được nối đất thông qua hệ thống 
cọc sắt chôn chìm trong đất. Hệ thống tiếp địa được lắp đặt đồng bộ, hoàn thiện. 

d) Điện nhẹ: Bao gồm hệ thống hệ thống mạng thông tin (LAN và internet)… 
được thiết kế đồng bộ, hoàn chỉnh. 

e) Cấp thoát nước:  
- Cấp nước: Nguồn nước từ giếng khoan qua đường ống PPR cấp vào bể 

PCCC + sinh hoạt, hệ thống bồn chứa nước đặt trên mái và qua hệ thống ống cấp 
nước PPR tới các thiết bị dùng nước. 

- Thoát nước thải: Nước thải từ các chậu rửa, bồn tiểu, bệ xí, phễu thu nước 
sàn qua hệ thống đường ống thoát nước PVC thoát vào bể tự hoại để xử lý.  

- Thoát nước mưa: Nước mưa từ mái thoát theo các ống đứng PVC xuống 
hệ thống rãnh thoát nước xây mới bố trí quanh nhà. 

f) Phòng cháy chữa cháy: Bao gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn 
chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa 
cháy cầm tay, … 

g) Chống mối: Xử lý chống mối hào ngoài, hào trong, nền nhà. 
1.2. Nhà đa năng: 
a) Kiến trúc:  
- Mặt bằng hình chữ nhật tổng diện tích sàn khoảng 850 m2; dài 35,22m, 

rộng 22,72m. Nhà vệ sinh kích thước dài 9m, rộng 4,72m. Công trình gồm 02 
tầng, trong đó: Các tầng cao 3,9m, 3,6m, mái cao 3m, nền tầng 1 cao hơn sân hoàn 
thiện 0,75m; chiều cao công trình 11,25m (từ nền sân hoàn thiện tới đỉnh mái);  

- Tường xây gạch BTKN mác 100 vữa xi măng mác 75, vì kèo thép, mái lợp 
tôn liên doanh dày 0.4mm, xà gồ thép hình C100x50x15x2.5. 

- Nền sân khấu lát gạch Ceramic 600x600, phần nền không gian đa năng đổ 
bê tông đá 2x4 mác 200 sau đó sơn Epoxy 3 lớp hoàn thiện. Cửa đi chính dùng 
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cửa thép vân gỗ, cửa sổ, vách kính dùng cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm 
có hoa sắt inox 304. 

- Khu vệ sinh đổ BTCT mái. kết cấu khung bê tông cốt thép, kết hợp với 
tường chịu lực xây gạch BTKN mác 100, vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng 
mác 75, hoàn thiện lăn sơn trực tiếp. 

- Nền nhà vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn 300x300mm, ốp tường bằng 
gạch Ceramic 300x600mm (ốp ngang viên). Bậc sân khấu, bậc tam cấp được ốp 
đá granit, sê nô mái được chống thấm bằng màng chống thấm dày 3mm sau đó 
láng vữa xi măng tạo dốc. 

b) Kết cấu:  
- Bê tông móng, cột, dầm, giằng, sàn mác 250#. 
- Cốt thép: D<10 dùng thép CB240-T; 16>D>=10 dùng thép CB300-V; 

D>=16 dùng thép CB400-V 
- Giải pháp kết cấu móng: Hệ móng sử dụng móng đơn BTCT kích thước 

các móng lần lượt là 1600x1800mm; 1100x1100mm; 2000x2500mm. 
- Giải pháp kết cấu phần thân công trình: Hệ kết cấu theo phương đứng bao 

gồm: Công trình có 2 tầng. Nên đơn vị thiết kế lựa chọn phương án cột chịu tải 
trọng đứng với kích thước cột 220x220, 220x330, 350x500. Dầm chọn tiết diện 
220x400. Hệ kết cấu theo phương ngang: Sàn tầng 2 dày 100mm.  

c) Cấp điện, chống sét: Toàn bộ hệ thống thiết bị điện trong nhà được lắp 
ngầm, cáp điện và dây dẫn dùng loại lõi đồng cách điện PVC vỏ nhựa đi ngầm 
trong tường, sàn hoặc trên trần phụ; hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led. Hệ thống 
chống sét sử dụng giải pháp chống sét cổ điển kiểu Franklin, hệ thống kim thu sét 
d16 đỉnh mái qua hệ thống dây thu sét d12 và được nối đất thông qua hệ thống 
cọc sắt chôn chìm trong đất. Hệ thống tiếp địa được lắp đặt đồng bộ, hoàn thiện. 

d) Điện nhẹ: Bao gồm hệ thống hệ thống mạng thông tin (LAN và internet)… 
được thiết kế đồng bộ, hoàn chỉnh. 

e) Cấp thoát nước:  
- Cấp nước khu vệ sinh: Nguồn nước từ giếng khoan qua đường ống PPR 

cấp vào hệ thống bồn chứa nước đặt trên mái khu vệ sinh và qua hệ thống ống cấp 
nước PPR tới các thiết bị dùng nước. 

- Thoát nước thải: Nước thải từ các chậu rửa, bồn tiểu, bệ xí, phễu thu nước 
sàn qua hệ thống đường ống thoát nước PVC thoát vào bể tự hoại để xử lý.  

- Thoát nước mưa: Nước mưa từ mái thoát theo các ống đứng PVC xuống 
hệ thống rãnh thoát nước xây mới bố trí quanh nhà. 

f) Phòng cháy chữa cháy: Bao gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn 
chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, bình chữa cháy cầm tay, … 

1.3. Các hạng mục phụ trợ: 
a) Nhà bảo vệ:  
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- Nhà bảo vệ mặt bằng hình vuông kích thước tim 3,9x3,9m, gồm 01 tầng 
cao 4,7m (từ sân tới đỉnh mái). Tường chịu lực xây gạch BTKN mác 100, vữa xi 
măng mác 75, trát tường vữa xi măng mác 75, trát trần VXM mác 75,  hoàn thiện 
lăn sơn trực tiếp. Nền nhà lát gạch Ceramic 600x600, cửa đi cửa sổ dùng cửa 
nhôm hệ kính an toàn dày 6,38mm, hoa sắt cửa dùng thép vuông đặc 12x12mm, 
sơn chống gỉ 3 lớp. 

 - Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép, cột dầm bê tông cốt thép mác 200, 
sàn dày 100. 

b) Cổng chính:  
Chiều dài 12,2m, cao 6,5m từ sân đến đỉnh cổng, trụ cổng cao 4,6m. Xây 

đắp trụ cổng bằng gạch BTKN mác 100, vữa xi măng mác 75; hoàn thiện ốp đá 
tự nhiên; cánh cổng khung, nan thép hộp sơn tĩnh điện. Mái cổng sơn 1 lớp lót + 
2 lớp phủ. 

c) San nền: San nền bằng đất cấp 3 khu vực sân bóng đầm chặt K90 diện tích 
khoảng 6036m2. 

d) Sân: 
- Xây dựng mới phần sân gần cổng với diện tích 674m2; kết cấu sân bao 

gồm: lớp gạch Terrazzo, lớp bê tông M200# dày 10cm, lớp cát tạo phẳng dày 
5cm, lớp đất tự nhiên đầm chặt; 

- Xây dựng mới phần sân bê tông cổng với diện tích 44m2 ; kết cấu sân bao 
gồm: lớp bê tông M200# dày 20cm, lớp cát tạo phẳng dày 5cm, lớp đất tự nhiên 
đầm chặt; 

- Xây dựng mới phần sân bê tông khu vực sân bóng với diện tích 2424m2 ; 
kết cấu sân bao gồm : lớp bê tông M200# dày 10cm, lớp cát tạo phẳng dày 5cm, 
lớp đất tôn nền đầm chặt K90; 

e) Tường rào: 
Xây dựng mới đoạn tường rào hoa sắt mặt cổng chính dài 88,17m, đoạn 

tường rào đặc quanh sân bóng dài 235,7m. Hàng rào cao 2,2m. Tường, trụ gạch 
BTKN, hoàn thiện trát trụ, chân tường, tường vữa xi măng, sơn trực tiếp 3 nước. 

f) Hệ thống cấp điện ngoài nhà:  
Nguồn điện từ hệ thống cấp điện hạ thế của hạ tầng kỹ thuật khu vực, qua 

tuyến cáp CU/XLPE/PVC cấp tới tủ điện tổng đặt tại tầng 1 nhà lớp học + nhà 
hiệu bộ và tầng 1 nhà đa năng; từ tủ điện tổng cấp tới các hạng mục công trình. 

g) Hệ thống thoát nước ngoài nhà:  
- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mặt, nước mưa trên mái qua hệ thống hố 

ga thu nước, rãnh B400 bố trí trước nhà lớp học + nhà hiệu bộ và khuôn viên đấu 
nối vào hệ thống thoát nước của hạ tầng kỹ thuật khu vực. Hố ga, rãnh B400 xây 
gạch không nung, nắp đậy tấm đan BTCT. Phía sau nhà lớp học bố trí hệ thống 
thoát nước mưa và nước mặt bằng ống HDPE D160. 
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- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý tại bể tự hoại, 
qua hệ thống ống uPVC, đấu nối vào hệ thống thoát nước của hạ tầng kỹ thuật 
khu vực. 

h) Bể nước PCCC: Bể đặt ngầm, kích thước 12,2x6,2x3,1m; kết cấu bê tông 
cốt thép toàn khối đá 1x2 mác 250#. Đáy bể dày 250mm, mặt bể dày 150mm, 
thành bể dày 200mm. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số  55/QĐ-VHXH 
ngày  21/04/2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ngọc Thiện, thông tin về gói thầu 
như sau: 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2026. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
* Tóm tắt về gói thầu:  

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được 
phê duyệt 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Thời gian thi công: 270 ngày. 

Nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ công tác thi công các hạng mục trên công 
trường tối đa trong vòng 260 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong thời 
gian 10 ngày còn lại, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện kiểm 
tra nghiệm thu công trình theo quy định. 

2. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức 
thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu 
cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của HSMT, căn cứ vào năng lực của mình và các 
yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo 
yêu cầu kỹ thuật đưa vào HSDT của mình. 

3. Nhà thầu phải nộp theo HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ 
nhân lực, biểu đồ cung ứng vật tư, xe máy, thiết bị… để hoàn tất công trình theo 
tiến độ thi công. 

4. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục. Có thể đề xuất 
những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn thời gian dự 
kiến. 

5. Trên bảng tiến độ thi công tổng thể, yêu cầu nhà thầu ghi cụ thể số nhân 
công, máy thi công, thi công từng hạng mục công việc, và phải phù hợp, logic với 
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bảng tiến độ huy động nhân sự, máy thi công. 

6. Thời gian thi công hạng mục chính: không quá 270 ngày, (kể từ ngày khởi 
công đến khi hoàn thành). 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình. 

Nhà thầu phải áp dụng các quy trình, quy phạm cho việc thi công, nghiệm 
thu công trình theo các quy định và tiêu chuẩn sau:  

STT Nội dung TCNV áp dụng 
1 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 
2 Nghiệm thu công trình xây dựng  TCVN 371:2006 
3 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085:2011 
4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu. 
TCVN 4453:1995 

5 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 

6 Ximăng–Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý. TCVN 4029:1985 
7 Ximăng–Phương pháp thử–xác định độ bền. TCVN 6016:2011 
8 Các tiêu chuẩn để thử ximăng. TCVN 139:1991 
9 Đá vôi – Phương pháp phân tích hóa học. TCXDVN 312:2004 

10 Gỗ–Phương pháp xác định độ hút nước và độ giãn 
dài. 

TCVN 8026-16-2009 

11 Trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4506:2012 
12 Thép TCVN 1651-1:2008 
13 Quy trình bảo dưỡng TCVN 5529 : 2010 
14 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng TCVN 4459:1987 
15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 

dựng 
QCVN18:2014/BXD 

16 Phụ gia cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử. 

14TCN 103-109-1999 

17 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công 
trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

TCVN 4519:1988 

18 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. TCVN 5308:1991 
19 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu. 
TCVN 5674:1992 
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20 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 

21 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu 
cầu chung 

TCVN 9398:2012 

22 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 
23 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 
24 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu.) 
TCVN 4453:1995 

25 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối 
thiểu để thi công và nghiệm thu 

TCVN 5724:1993 

26 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu TCVN 9341:2012 
27 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 1333-2005 

28 Sử dụng máy thi công - yêu cầu chung TCVN 4087:2012 

29 An toàn điện QCVN 01:2008/BCT 

30 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan  

   

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát. 

2.1. Tổ chức thực hiện 

* Yêu cầu về kỹ thuật thi công:  

- Việc thi công công trình phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn, quy trình, quy 
phạm, theo quy định. Tất cả các hạng mục xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện 
hành, theo hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận. Nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm tất cả vật liệu, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện 
hành. Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký. 

* Về tổ chức thi công: 

- Công tác Thi công xây dựng phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi 
điều kiện đưa nhanh toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) 
vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế. 

- Mọi công tác Thi công xây dựng, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc 
biệt và công tác hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo 
đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
và các chế độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý 
tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi 
trường. 

- Khi lập kế hoạch xây lắp, phải tính toán để bố trí công việc đủ và ổn định 
cho các đơn vị xây lắp trong từng giai đoạn thi công. Đồng thời, phải bố trí thi công 
cho đồng bộ để bàn giao công trình một cách hoàn chỉnh và sớm đưa vào sử dụng. 

- Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế biện 
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pháp thi công phải hợp lý, bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao 
động và an toàn môi trường. 

- Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những 
chất khí độc hại thải vào không khí.  

- Khi thi công, phải thoả thuận với các cơ quan quản lý giao thông về vấn 
đề đi lại của các phương tiện vận tải và phải đảm bảo an toàn cho các đường ra, 
vào của các nhà ở và của các cơ quan đang hoạt động. 

2. 2. Nhà xưởng và trang thiết bị: 

Các yêu cầu chung:  

- Văn phòng của nhà thầu, phòng thí nghiệm của cán bộ giám sát phải được 
xây dựng tạm hoặc thuê tại vị trí phù hợp.   

- Khu nhà làm kho chứa vật liệu phải được cách nhiệt một cách phù hợp để 
tránh sự xuống cấp của vật liệu lưu kho.  

- Các khu nhà này có thể được xây dựng tại hiện trường hoặc làm sẵn tùy 
theo ý kiến của nhà thầu.  

- Văn phòng tạm thời tại hiện trường và nhà kho phải được xây dựng trên 
những khu đất riêng biệt.  

- Văn phòng của nhà thầu cũng là nơi Cán bộ Chủ đầu tư hoặc Kỹ sư giám 
sát hiện trường quan hệ công việc tại hiện trường.  

Tất cả các chi phí nhà xưởng, và thiết bị quy định tại phần này do nhà thầu 
tự thu xếp. 

2.3. Vận chuyển và bốc dỡ: 

- Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu 
phải sắp xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất 
cả các chi phí liên quan đến việc trung chuyển.  

- Nhà thầu phải được Kỹ sư giám sát chấp thuận nơi để vật liệu, trong phạm 
vi công trình.  

- Mọi sắp xếp vật liệu phải được ngăn nắp và đồng đều.  

- Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm vi công trình 
phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải chịu tất 
cả các chi phí liên quan.  

2.4. Đảm bảo giao thông: 

-Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các 
lối ra vào tạm công trường.  

- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể cả 
các công trình lân cận khỏi các hư hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra.  

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được 
áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối 
an toàn.  
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- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong 
thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao 
thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên 
về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay 
công trình ngầm.  

2.5. Các công tác kỹ thuật tại hiện trường.  

2.5.1. Tổng quát: 

Nhà thầu sẽ bố trí các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác 
khảo sát và thi công theo quy định.  

2.5.2. Khảo sát thi công thông thường: 

- Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát thi công thông thường bao gồm khảo 
sát hình học, công tác đo đạc để thanh toán sau này và tất cả các phòng thí nghiệm 
vật liệu. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn, 
các tờ giấy rời không được chấp nhận. 

- Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệch sau khi hoàn công.  

2.5.3. Giám sát chất lượng vật liệu và tay nghề: 

1. Nhà thầu sẽ điều tra các nguồn vật liệu, thiết kế hỗn hợp thử nghiệm và 
tiến hành các thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường để kiểm tra chất lượng 
vật chất trước trong và sau khi chúng được dùng trong công trình.  

2. Tất cả các thí nghiệm sẽ được nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của 
giám sát kỹ thuật như quy định trong phần 2.3 của quy định kỹ thuật này. 

3. Kế hoạch về quản lý chất lượng: 

Nhà thầu cung cấp cho Kỹ sư giám sát kế hoạch quản lý chất lượng theo các 
quy định sau đây: 

a) Nhà thầu nộp cho Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát kế hoạch quản lý chất lượng 
để thông qua trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được lệnh khởi công. Kế hoạch quản 
lý chất lượng sẽ mô tả chi tiết các trình tự công việc, các hướng dẫn và báo cáo sẽ 
được dùng để đảm bảo các quy định trong hợp đồng được tuân theo, sự từ chối của 
Kỹ sư giám sát sẽ không được coi là nguyên nhân khiếu nại của nhà thầu.  

b) Nhân sự: Tên và trình độ của các cán bộ phụ trách công tác chất lượng sẽ 
được đệ trình cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát.  

c) Thủ tục xem xét: Thủ tục xem xét tất cả các mẫu thí nghiệm, chứng chỉ 
phải được nộp cho Kỹ sư giám sát. 

4. Các công việc chuẩn bị trước khi thông qua kế hoạch quản lý chất lượng: 

Công tác duy nhất mà Nhà thầu được phép tiến hành trước khi thông qua kế 
hoạch quản lý chất lượng là việc khảo sát vị trí các công trình tạm, huy động Ban 
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chỉ huy công trường, máy móc và trang thiết bị nhưng không bao gồm các khảo 
sát cho các công tác xây dựng vĩnh cửu hay các công trình vĩnh cửu.  

5. Các thay đổi về kế hoạch quản lý chất lượng: 

Bất kỳ thay đổi nào của kế hoạch quản lý chất lượng sẽ phải được đệ trình 
lên Kỹ sư giám sát để xem xét và thông qua. Tài liệu trình nộp này sẽ phải nêu rõ 
các phần công việc bị ảnh hưởng do sự thay đổi của kế hoạch và ngày áp dụng 
các thay đổi này.  

6. Trình nộp: 

a) Tất cả các tài liệu trình nộp sẽ được Nhà thầu xem xét lại và chứng nhận 
phù hợp với bản vẽ và quy định kỹ thuật. Bản copy của các tài liệu trình nộp với 
các chứng nhận của Nhà thầu sau đó sẽ được nộp cho Kỹ sư giám sát để xem xét 
và thông qua trong vòng 03 ngày kể từ ngày Nhà thầu hoàn tất việc chứng nhận 
của mình. Từng trang của tài liệu trình nộp sẽ chú thích được Nhà thầu chấp nhận, 
chứng thực này sẽ được ghi là: 

“Chứng nhận rằng vật liệu, thiết bị được nêu và được đánh dấu trong tài liệu 
này đã được quy định trong bản vẽ, quy định kỹ thuật và được nộp cho Kỹ sư 
giám sát để thông qua: 

Chữ ký của người phụ trách kiểm tra chất lượng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngày. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Người ký vào xác nhận này phải được Nhà thầu chỉ định là người được uỷ 
quyền. Chữ ký phải là chữ ký “tươi”. Không được đưa các vật liệu có trong tài liệu 
trình nộp ra sử dụng ở hiện trường trước khi các tài liệu này được thông qua. 

b) Báo cáo thí nghiệm: 

Trước khi giao các vật liệu và thiết bị đến công trình, bản copy của các báo 
cáo của tất cả các thí nghiệm sẽ phải được nộp và thông qua, các thí nghiệm được 
tiến hành trong phòng thí nghiệm theo yêu cầu. Các báo cáo thí nghiệm phải có 
chứng chỉ nhà sản xuất rằng các thiết bị và vật liệu sẽ được cung cấp cùng chủng 
loại và chất lượng như đã được thí nghiệm.  

7. Thí nghiệm: 

a) Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các thí nghiệm được yêu cầu trong 
hợp đồng.  

b) Kỹ sư chấp thuận các phòng thí nghiệm: Tất cả các thí nghiệm tại hiện 
trường và trong phòng thí nghiệm bao gồm nhưng không hạn chế trong công tác: 
Cát xây dựng, đá xây dựng, xi măng, thép, bê tông và tất cả các thí nghiệm theo 
hợp đồng được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập do Nhà thầu thuê sẽ 
phải được Kỹ sư giám sát xem xét và thông qua. Các điều kiện sẽ thông qua bao 
gồm: 

Trình nộp: Trước khi thông qua tất cả các phòng thí nghiệm sẽ phải nộp: 

Các chứng chỉ hành nghề: 



136 
 

 

- Các chứng chỉ cho tất cả các thí nghiệm được tiến hành theo quy định kỹ thuật 
đinh kỹ thuật.  

- Danh mục các thiết bị thí nghiệm đề xuất cho từng loại thí nghiệm gồm cả các 
số liệu điều chỉnh mới nhất và các trình tự để điều chỉnh lại một cách định kỳ.  

- Tên và trình độ của những người thực tế sẽ tiến hành các thí nghiệm. Các 
thay đổi về nhân sự sẽ phải được Kỹ sư giám sát thông qua bắt đầu công việc theo 
hợp đồng. Tên và trình độ của những người phụ trách phòng thí nghiệm. 

 c) Kết quả thí nghiệm: Kết quả thí nghiệm bao gồm các quy định trong hợp 
đồng, kết quả thí nghiệm thực tế, trình tự công tác thí nghiệm và phân tích số liệu 
và nêu rõ các kết quả thí nghiệm thoả mãn hay không thoả mãn các quy định kỹ 
thuật. Trang bìa của mỗi báo cáo sẽ được đề rõ ràng bằng mực đỏ: “Thoả mãn” 
hoặc “Không thoả mãn” các quy định  kỹ thuật. Tất cả các báo cáo thí nghiệm 
sẽ phải có chữ ký của người đại diện được uỷ quyền ký vào báo cáo kết quả thí 
nghiệm. Sau đó, Nhà thầu nộp ngay các báo cáo thiết kế, chứng chỉ và các tài liệu 
liên quan cho Kỹ sư giám sát.  

8. Báo cáo và các biểu mẫu: 

Nhà thầu sẽ nộp các báo cáo giám định chất lượng hàng ngày cho Kỹ sư 
giám sát trong đó mô tả loại vật liệu đã dùng điều kiện thời tiết, các thí nghịêm 
được tiến hành, kết quả các thí nghiệm, bản chất của các sai sót, nguyên nhân dẫn 
đến sự không chấp thuận các công tác khắc phục đã được thực hiện.  

Dưới báo cáo nhà thầu phải có cam kết” Đại diện cho Nhà thầu tôi xác nhận 
rằng báo cáo này là hoàn chỉnh và chính xác, tất cả các thiết bị và vật liệu dùng 
cho công trình và công tác được tiến hành trong thời gian báo cáo đã tuân theo 
các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và quy định kỹ thuật” 

Chứng nhận này sẽ phải được người chịu trách nhiệm quản lý chất lượng của 
Nhà thầu ký như quy định ở trên. 

2.6. Các tiêu chuẩn có liên quan: 

2.6.1. Tổng quát: 

Nếu trong quy định kỹ thuật yêu cầu các vật liệu và tay nghề phải thoả mãn 
các tiêu chuẩn quy định được cho trước thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung 
cấp các vật liệu và tay nghề theo các tiêu chuẩn đó.  

2.6.2. Đảm bảo chất lượng : 

1. Trong quá trình đấu thầu :Trong khi đấu thầu tất cả các hạng mục của công 
trình Nhà thầu phải làm rõ các quy trình và quy phạm và nói rõ các hạng mục 
công việc của công trình này thoả mãn hay vượt quá yêu cầu.  

2. Trong quá trình thực hiện :Kỹ sư giám sát có quyền từ chối các công tác 
không thoả mãn các yêu cầu tối thiểu. Chủ đầu tư cũng có quyền chấp nhận các 
hạng mục không thoả mãn các yêu cầu nhưng phải có hiệu chỉnh về đơn giá cho 
các hạng mục công việc này.  
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3. Trách nhiệm của Nhà thầu: Trách nhiệm của Nhà thầu theo quy định trong 
hợp đồng hoặc theo hướng dẫn của kỹ sư là phải cung cấp các vật liệu và tay nghề 
thoả mãn có thể vượt quá các yêu cầu theo các tiêu chuẩn kể trên.  

2.7. Vật liệu và kho bãi: 

2.7.1. Tổng quát: vật liệu được sử dụng phải : 

- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng ;  

- Tuân theo các quy định về kích cỡ loại và chất lượng trên bản vẽ hoặc trong 
các quy định khác hoặc theo các văn bản riêng được Kỹ sư giám sát phê duyệt ;  

 -Tất cả các sản phẩm đều làm mới.  

2.7.2. Trình nộp:  

-Trước khi cung cấp bất kể vật liệu nào có nguồn gốc tự nhiên thì nhà thầu 
phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để phê chuẩn cùng với các 
chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù 
hợp ít nhất 05 ngày trước khi bắt đầu các công việc về vật liệu. Việc phê chuẩn 
của Kỹ sư  giám sát đối với một nguồn vật liệu nào đó không có nghĩa là tất cả 
các vật liệu ở nguồn đó đã được phê chuẩn.  

- Trong trường hợp vật liệu là Gạch, xi măng và các vật liệu được sản xuất 
khác thì phải được đệ trình lên Kỹ sư giám sát các chứng chỉ về chất lượng sản 
phẩm để Kỹ sư giám sát phê chuẩn trước khi sử dụng vật liệu, Kỹ sư giám sát sẽ 
phê chuẩn bằng văn bản.  

2.7.3. Cung cấp vật liệu: 

- Các đơn đặt hàng vật liệu sẽ không được thực hiện nếu không được Kỹ sư 
giám sát chấp thuận bằng văn bản cho từng trường hợp riêng theo dự kiến. Vật 
liệu sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà nó 
được phê duyệt. 

- Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp 
với chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí 
nghiệm từ trước thì phần vật liệu đó sẽ được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 
48 giờ đồng hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, tư vấn giám 
sát. 

2.8. Tiến độ thi công: 

2.8.1. Tổng quát: 

- Mô tả: tiến độ thi công được yêu cầu trong công tác lập kế hoạch, thực hiện 
và giám sát công việc, cần phải mô tả được trình tự của các công việc sau khi hoạt 
động huy động đã hoàn tất.  

- Đệ trình:  

+ Trong thời gian bắt buộc nói trong các điều kiện của hợp đồng, nhà thầu 
sẽ lập đệ trình và nhận được phê chuẩn của chủ đầu tư về tiến độ thi công các 
công việc chủ yếu.  
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+ Hàng tháng nhà thầu sẽ cập nhật tiến độ thi công để miêu tả chính xác tiến 
độ thực tế mà nhà thầu đã đạt được cho đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.  

+ Nhà thầu sẽ đệ trình một tiến độ vào sáng thứ hai hàng tuần để chỉ ra vị trí 
và các công việc nhà thầu dự định thực hiện trong tuần.  

+ Tiến độ thi công của các hợp đồng phụ sẽ được nộp riêng hoặc có thể đệ 
trình cùng với tiến độ thi công chung.  

2.8.2. Tiến độ thi công: 

- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu vạch ra tiến 
độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng hạng mục 
công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ quy định trong 
HSMT và sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục của công trình gồm: 
Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết) và sơ đồ bố trí nhân lực. 

- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi 
công, các bản vẽ mô tả tổ chức thi công, biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi 
công chi tiết, biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình 
xen kẽ với công việc khác, cam kết thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là 
bao nhiêu ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao măt  bằng cho nhà thầu, thuyết 
minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công, sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công 
và nghiệm thu bàn giao. 

2.9. Các hồ sơ ghi chép dự án: 

2.9.1. Tổng quát: 

- Mô tả: trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu sẽ duy trì việc ghi 
chép chính xác tất cả những công việc thực hiện hạng mục công trình về tài liệu hợp 
đồng trong một bộ hồ sơ ghi chép về dự án và phải đưa tất cả những thông tin hoàn 
công vào hồ sơ ghi chép cuối cùng trước khi hoàn thành công trình.  

- Trình nộp:  

+Việc trình nộp để Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát phê duyệt các tài liệu ghi 
chép về dự án.  

+Trình nộp cho Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát các hồ sơ phê duyệt ghi chép 
cuối cùng vào thời gian xin xác nhận hoàn thành thực tế, kèm theo nó là một thư 
chuyển giao, trong đó có: 

 * Ngày tháng;  

 * Tên và địa chỉ của nhà thầu;  

 * Tên và số từng tài liệu ghi chép;  

 * Chứng nhận hồ sơ nộp đầy đủ và chính xác;  

 * Chữ ký của nhà thầu hoặc người được ủy quyền.  

2.9.2. Hồ sơ ghi chép về dự án: 
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- Bộ tài liệu công tác: ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu sẽ nhận được của 
Kỹ sư giám sát hai bộ hồ sơ ghi chép đầy đủ cả hợp đồng. Bộ tài liệu công tác sẽ 
bao gồm: 

+ Các điều kiện hợp đồng;  

+ Các bản vẽ hợp đồng;  

+ Các điều kiện kỹ thuật;  

+ Các phụ lục;  

+ Các thay đổi khác về hợp đồng.  

- Việc lưu trữ các tài liệu công tác: bộ tài liệu công tác phải được lưu tại văn 
phòng công trường trong các ngăn hoặc giá. Nhà thầu phải bảo quản bộ tài liệu 
công tác không để mất mát hoặc hư hỏng cho đến khi chuyển xong các tài liệu thi 
công thực tế và hồ sơ dự án cuối cùng. Hồ sơ ghi chép phải sẵn sàng vào mọi thời 
điểm để chủ đầu tư và Kỹ sư giám sát có thể kiểm tra, xác nhận.  

2.9.3. Vật liệu được ghi chép trong dự án: sau khi thông qua các vật liệu dùng 
trong dự án bao gồm: gạch lát, xi măng, thép… tất cả các mẫu đã được thông qua 
sẽ được bảo quản tại hiện trường.  

2.9.4. Bảo quản tài liệu công tác: 

- Trách nhiệm: nhà thầu phải giao trách nhiệm bảo quản các tài liệu ghi chép 
dự án cho một người được chỉ định  trong số các cán bộ của nhà thầu.  

- Bảo quản: căn cứ vào thời gian hoàn thành hợp đồng, số bộ tài liệu công 
tác có thể lấy ra để ghi thêm vào và để kiểm tra cùng các điều kiện để thực hiện 
công việc, cần đề ra một phương pháp thích hợp để bảo quản bộ tài liệu công tác 
để được Kỹ sư giám sát chấp thuận.  

- Ghi thêm vào bản vẽ: dùng một bút chì màu có thể tẩy xóa được (không dùng 
bút mực hay bút chì xóa được) để mô tả sự thay đổi bằng lời chú thích và bằng nét vẽ, 
ghi ngày tháng, lần thay đổi. Để dễ chú ý, đánh bóng mờ khu vực hoặc quanh khu vực 
thay đổi. Nếu có nhiều thay đổi chồng lên nhau thì có thể dùng các mầu khác nhau 
cho lần thay đổi khác nhau. Ghi chép sự thay đổi một cách kịp thời. 

Đánh dấu rõ ràng, dễ thấy vào các chi tiết xây dựng thực tế như: 

+ Độ sâu các bộ phận khác nhau của móng theo các số liệu đã có;  

+ Vị trí theo phương ngang và phương đứng của các trang thiết bị đặt ngầm 
đối chiều công trình vĩnh cửu trên mặt đất;  

+ Vị trí của các trang thiết bị nằm khuất trong kết cấu đối chiều với các chi 
tiết nhìn thấy và sờ thấy được của kết cấu;  

+ Các thay đổi tại hiện trường về kích thước và chi tiết;   

+ Các thay đổi do lệnh thay đổi;  

+ Các chi tiết không có trong bản vẽ gốc;  

+ Thời gian biểu.  
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- Độ chính xác: dùng mọi biện pháp cần thiết kể cả các dụng cụ đo đạc thích hợp 
để xác định vị trí thực tế của các hạng mục lắp đặt và độ chính xác của các lần ghi.  

Nhà thầu phải sắp xếp các thay đổi trong hồ sơ dự án, ghi và đánh dấu chính 
xác các trang của quy định kỹ thuật, các bản vẽ và các tài liệu khác mới đòi hỏi có 
các thay đổi. Độ chính xác của các ghi chép phải đảm bảo để sau này có thể tìm các 
hạng mục trong hồ sơ hợp đồng từ các hồ sơ ghi chép đã được chấp thuận. 

 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị  

3.1 Các yêu cầu chung 

- Nhà thầu phải lập bảng kê danh mục cho toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị 
chủ yếu sẽ đưa vào gói thầu (Theo mục 3.2 Yêu cầu về vật tư, vật liệu xây dựng; 
thiết bị, hàng hóa, kèm theo bản gốc hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp 
của nhà cung cấp vật liệu + đăng ký kinh doanh nhà cung cấp để chứng minh năng 
lực nhà cung cấp). Các vật tư, vật liệu, thiết bị này trong quá trình thi công không 
được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. 

- Vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu đưa vào sử dụng gói thầu phải có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có chất lượng thỏa mãn yêu cầu của HSMT và 
thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Nhà thầu phải có bản cam kết về chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào 
xây lắp gói thầu; cam kết tiến độ cung cấp vật tư phải phù hợp với tiến độ thi 
công. 

- Các vật tư, vật liệu, thiết bị dự thầu phải đồng bộ với hệ thống, phù hợp với 
thiết kế bản vẽ thi công. Đảm bảo khi vận hành đáp ứng yêu cầu an toàn, chất 
lượng và công năng sử dụng. 

- Các vật tư, vật liệu, thiết bị dùng trong việc thi công xây dựng và thi công 
lắp đặt công trình phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng phải tuân theo các 
yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật tối thiểu như sau: 

3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 
các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

3.2.1.Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: 
Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng 

yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt 
Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu. 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu 
chuẩn theo bảng sau đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, hoặc thông số kỹ thuật 
độc quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây 
để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. 

Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản 
xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp 
nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn 
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công nghệ “tương đương, tương tự và chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, 
tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang 
xét” hoặc tốt hơn, ưu việt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài 
liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của 
HSMT. 
BẢNG YÊU CẦU CHỦNG LOẠI. CHẤT LƯỢNG. TIÊU CHUẨN VẬT 
LIỆU SỬ DỤNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Stt Tên, nhãn hiệu vật tư Quy cách, chất lượng 

1.  Xi măng các loại 
TCVN 2682-2020, TCVN 6260-
2020, TCVN 9202-2012: The 
Vissai, Hoàng Long  

2.  Đá xây dựng 
TCVN 7570-2006; TCVN 8859-
2023. 

3.  Cát các loại 
TCVN 7570-2006: Cát mịn dùng 
trong xây trát ML 0,7-2,0 ; Cát 
vàng bê tông ML>2,0 

4.  Thép các loại TCVN 1651-2018: Tisco.  

5.  Thép hình các loại 
TCVN 7571-2019: Hòa Phát, 
Vinapie. 

6.  Đất cấp III TCVN 4447:2012 

7.  Gạch BTKN TCVN 6477:2016  

8.  Sơn tường TCVN 8652-2020: Nippon, Expo 

9.  Sơn sắt thép các loại 
TCVN 8790-2011: Đại Bàng, Hà 
Nội. 

10. Gạch ốp lát TCVN 13113-2020: Viglacera 

11. Đá granit tự nhiên TCVN 4732:2016 

12. Trần thạch cao TCVN 8256:2009 

13. Trần nhôm TCVN 13065-1:2020 

14. Cửa, vách nhôm hệ 
TCVN 9366-1:2012: Xingfa, Việt 
Pháp 

15. Vách ngăn compact HPL  
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16. Tôn lợp mái 
TCVN 8503-2009:  Suntek, Hoa 
Sen 

17. Thiết bị điện TCVN: Rạng Đông 

18. Dây dẫn điện TCVN: Cadisun, Trần Phú 

19. Aptomat, tủ điện, công tắc TCVN 6592-2 : 2009: Lioa, LS,  

20. Ống cấp, thoát nước PVC, PPR TCVN: Tiền Phong, Bình Minh 

21. Thiết bị vệ sinh TCVN: Inax 

22. Thiết bị PCCC TCVN 

23. Các vật tư, thiết bị khác Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế 

Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu dự thầu theo yêu cầu trên, lưu ý phải ghi 
rõ, tên cụ thể của loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó để tham dự thầu.  

Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được 
ghi trong tiên lượng mời thầu. 

 Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, 
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản 
phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài 
liệu cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình. 

Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy 
phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu 
phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

3.2.2 Yêu cầu về máy móc, thiết bị: 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết bị phụ 
trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình 
đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng 
loại, chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ.  

Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng 
sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình.  

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

 Nhà thầu tự đưa ra trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi 
công công trình. Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự: 

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục 
thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công hạng mục tiếp theo. 
 - Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi 
được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển 
tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công. 
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 - Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông 
số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết 
quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất 
lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình 
ngầm, ẩn khuất. 
 - Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần 
thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn 
định chất lượng của công trình. 
 - Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi 
công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc 
sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ  

 Nhà thầu phải thiết lập nội quy phòng chống cháy nổ và tổ chức lực lượng 
xung kích tại chỗ để tuyên truyền cho công nhân lao động có ý thức chấp hành 
PCCC. 

- Phải nghiêm cấm mọi vật liệu gây nổ đưa vào công trường. 

- Có thiết bị phòng cháy: Bể cát, kho xăng, bình cứu hỏa ở các máy, phương 
tiện quan trọng, nước, xô chậu, thang, câu liêm. 

- Luôn kiểm tra hệ thống điện đề phòng chập điện gây cháy. 

- Lán trại kho bãi có biện pháp phòng cháy: vải lọc, giấy dầu, bi tum, xăng, 
dầu…chúng tôi có rào chắn cấm lửa. 

- Có nội quy phòng cháy. 

- Có phương án phòng cháy và huấn luyện tập duyệt. 

- Cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

 - Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi 
trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, 
bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, 
chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu 
vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng 
nơi quy định. 
 - Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp 
che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 
 - Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám 
sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám 
sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công 
xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ 
quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và 
yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
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 - Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường 
trong quá trình thi công Thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động 

 - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, 
máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình 
phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được 
các bên thống nhất. 
 - Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công 
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy 
hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 
 - Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải 
thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi 
phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. 
Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến 
các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số 
công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có 
giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. 
 - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo 
hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao 
động trên công trường. 
 - Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên 
có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 
về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc 
phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động 
gây ra. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

  8.1 Nhà thầu trên cơ sở tiến độ thi công công trình, tiên lượng công tác xây 
lắp; trình tự cũng như biện pháp thi công đã chọn lựa cần tính toán nhu câu về 
nhân công; chủng loại và công suất, số lượng cũng như thời gian sử dụng máy 
móc thiết bị thi công để đề ra tiến độ huy động nhân lực và thiết bị thi công phù 
hợp. 

8.2 Công nhân tham gia thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý 
lịch rõ ràng và phải có tay nghề phù hợp với thi công công trình. Trên 50% số 
lượng công nhân phải có tay nghề bậc 3/7 trở lên. Nhà thầu phải có biểu đồ huy 
động công nhân làm việc tại công trình. 

8.3 Đối với các cán bộ chủ chốt của công trường nhà thầu cần phải kê khai 
theo mẫu quy định. Mỗi cán bộ chủ chốt đều phải kèm bản kê khai lý lịch công 
tác. Trong quá trình thi công Nhà thầu nếu muốn thay thế bất kỳ một cán bộ chủ 
chốt của công trường nào đều  cần phải báo cáo  với  chủ đầu tư và việc thay thế 
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chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp 
thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp năng lực và trình độ 
của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được 
liệt kê trong danh sách. 

8.4 Máy móc thiết bị thi công dành cho gói thầu nhà thầu phải liệt kê theo 
Mẫu. Nhà thầu cần lập biểu đồ tiến độ huy động cho các máy móc thiết bị này. 
Nhà thầu cần phải đảm bảo huy động máy móc thiết bị đúng số lượng, chủng loại, 
công suất và thời gian huy động đã kê khai. Trong quá trình thi công, nhà thầu 
nếu muốn điều chuyển ra khỏi công trường hoặc thay thế bằng máy móc thiết bị 
khác đều cần phải báo cáo với chủ đầu tư và việc điều chuyển hoặc thay thế chỉ 
được thực hiện khi có sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt và không làm 
ô nhiễm làm ảnh hưởng môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao 
động; 

Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công 
trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng 
ý của bên A. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

9.1 Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu và khảo sát thực địa hiện 
trường thi công của gói thầu để đề ra biện pháp thi công hợp lý - đáp ứng được 
tiến độ và chất lượng theo đúng hồ sơ mời thầu thầu (Nhà thầu phải trình bày chi 
tiết thuyết minh biện pháp thi công, bảng tiến độ thi công và bản vẽ biện pháp thi 
công, mặt bằng thi công chi tiết đầy đủ, trong đó bản vẽ biện pháp thi công và mặt 
bằng biện pháp thi công cho các hạng mục phải phù hợp với kích thước và hiện 
trạng công trình). 

  9.2 Biện pháp thi công cần được xác định sao cho đảm bảo việc thi công 
không ảnh hưởng đến công việc khác của Chủ đầu tư và môi trường xung quanh 
của khu vực thi công; biện pháp thi công lập phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định 
về thi công và nghiệm thu theo quy định tại Mục III Chương này và các tiêu chuẩn 
hiện hành. 

  9.3 Biện pháp thi công bao gồm biện pháp thi công tổng thể đối với toàn bộ 
gói thầu và các biện pháp thi công chi tiết đối với các công việc chính của gói 
thầu. 

  Biện pháp tổ chức thi công nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, phù hợp với 
đề xuất tài chính. Nhà thầu phải nộp thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và 
bản vẽ biện pháp tổ chức thi công của các hạng mục công việc trên (thuyết minh 
phải phù hợp với bản vẽ biện pháp thi công). 
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 10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

 Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng, cụ thể như sau:  

1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản 
lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống 
quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của 
nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với 
quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, 
cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc 
các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 
thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy 
định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn 
thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của 
hợp đồng. 

4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng 
và quy định của pháp luật có liên quan, 

5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, 
sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình. 

6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây 
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 
thiết kế Thi công xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát 
hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường 
trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu 
của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của 
các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực 
hiện thực tế tại công trường. 

8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 
công Thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ 
thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 
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9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình 
thi công xây dựng (nếu có). 

10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực 
hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch 
trước khi đề nghị nghiệm thu. 

11. Lập nhật ký thi công Thi công xây dựng công trình theo quy định. 

12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi 
công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động 
và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng 
và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 
khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 
giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

16. Công trình được bảo hành theo quy định của HSMT. Mọi khuyết tật, 
hư hỏng nếu có do chất lượng thi công gây ra trong thời gian bảo hành phải được 
sửa chữa ngay khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho 
việc bảo hành trên. Nhà thầu phải có bản cam kết về trách nhiệm khắc phục, sửa 
chữa các hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng. 

  11. Yêu cầu khác: không 

IV. Các bản vẽ 

(Kèm theo Hồ sơ mời thầu này là 01 bộ Bản vẽ Thiết kế kỹ thuật thi công đã 
được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt)


